
  

 

Họ Tên (Full name): ...............................................  

 
- Mỗi ngày chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh, đánh dấu vào 

ô  và ghi câu trả lời ngắn gọn. 

Every day we will read the Bible, check the box  and 

answer the questions.  

- Khi trả lời xin vui lòng ghi phần Kinh Thánh minh chứng. 

Please refer to the Bible verse after answering each question. 

- Các em dưới 14 tuổi chỉ cần chọn trả lời 2 câu hỏi mỗi 

ngày. 

Children under 14 could choose to answer only 2 questions 

each day. 

 

➢ Chúa nhật 28/5/23  Sunday May 28, 23 

  Lắng nghe sứ điệp  Listen to the message 

 Xin ghi lại một hoặc vài điều quý vị học được trong bài 

giảng của tuần? 

 Please write down one or some points that you have 

learned from the sermon on Sunday? 

  .........................................................................  

  .........................................................................  

  .........................................................................  

  .........................................................................  

  .........................................................................                 

➢ Thứ hai 29/5/23  Monday May 29, 23 

  Đọc I Các Vua 21  Read 1 Kings 21 

1. A-háp đã làm gì khi nghe tin Na-bốt chết? 

    What did Ahab do upon hearing that Naboth had been 

    dead? 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………. 

2. Vì sao A-háp buông mình làm điều ác trước mặt Đức 

    Giê-hô-va? 

    Who caused Ahab to sell himself to do what was evil 

    in the sight of the Lord? 

   …………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………… 

➢ Thứ ba 30/5/22  Tuesday May 30, 23 

 Đọc I Các Vua 22  Read 1 Kings 22 

1. Sứ giả vua A-háp xin tiên tri Mi-chê nói điều lành cho 

    vua nhưng ông quyết định nói điều gì? 

    King Ahab's messenger requested Micaiah to prophesy 

    a favorable accord to the king, but what did Micaiah 

    decide to speak?   

    …………………………………………………….. 

    …………………………………………………….. 

    …………………………………………………….. 

 2. Giô-sa-phát, vua Giu-đa làm điều thiện trước mặt Đức 

     Giê-hô-va nhưng còn những điều gì chưa làm đẹp 

     lòng Chúa?  

     Jehoshaphat did what was right in the sight of the 

     Lord, but what did he do things that God wasn't 

     pleased with? 

      ...............................................................................  

       …………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………. 

➢ Thứ tư 31/5/23  Wednesday May 31, 23 

 Đọc II Các Vua 1,2  2 Kings 1,2 

1. Trang phục của tiên tri Ê-li, người Thi-sê-be, như thế 

nào?  

What kind of garment did Elijah the Tishbite wear? 

     …………………………………………………. 

     ………………………………………………… 

     …………………………………………………. 

2.  Người kế vị vua A-cha-xia làm vua Y-sơ-ra-ên là ai? 

Who became king of Israel in king Ahaziah's place 

when he died?   

…………………………………………………… 

     …………………………………………………… 

 3. Ê-li-sê với lòng trung thành quyết theo thầy mình, cho 

đến khi tiên tri Ê-li được cất lên. Ê-li-sê cầu xin được 

là người kế vị xứng đáng của thầy mình. Lời cầu xin 

của ông được “Thần của thầy cảm động bội phần.” 

     Khoanh tròn câu đúng: 

     Tiên tri Ê-li được cất lên trời trong..……, có ..……. 

phân rẽ người và Ê-li-sê: 

       a) Một cơn bão lớn / nhiều chiến mã  

  b) Cơn mưa đá / nhiều lính chiến 

  c) Một cơn gió lốc / một xe lửa và ngựa lửa   

  d) Ba câu trên sai. 
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         II Các Vua 2: _____ 

     Elisha determined to follow his master until the Lord 

     was about to take Elijah up to heaven. Elisha vowed to 

     become a worthy successor to his master. His pledge 

     let there be a double portion of his master's spirit on 

     him. 

     Circle the correct answer to fill the blanks: 

     Elijah was taken up to heaven by ........ with .......... 

     separating him and Elisha: 

     a) a huge storm/many chariots  

     b) a hailstorm/many soldiers  

     c) a whirlwind/chariots of fire and horses of fire    

    d) All are wrong. 

       II Kings 2: _____ 

 4. Có bao nhiêu trẻ con trai bị gấu cái xé vì đã dám nhạo 

báng Ê-li-sê? 

How many boys who jeered at Elisha did the she-

bears tear? 

…………………………………………………… 

    …………………………………………………… 

➢ Thứ năm 1/6/23  Thursday June 1, 23 

 Đọc II Các Vua 3   Read 2 Kings 3 

 1. Khi làm vua Y-sơ-ra-ên, Giô-ram-con trai A-háp khác 

     cha mẹ mình ở chỗ nào? 

     When Jehoram became the king of Israel, what 

     things, unlike those of his father and mother, did he 

     do? 

    ……………………………………………………… 

    ……………………………………………………… 

    ……………………………………………………… 

2. Ghi câu Kinh Thánh đúng dưới hình: 

   Find the bible verse that represents the below picture: 

        

      II Các Vua 3: _______       2 Kings 3: _______ 

➢ Thứ sáu 2/5/22  Saturday June 2, 23 

 Đọc II Các Vua 4  Read 2 Kings 4 

 1. Để thuận tiện cho tiên tri Ê-li-sê mỗi khi ông đến nhà 

    và có thể ở lại, vợ chồng người nữ Su-nem đã chuẩn bị 

    những gì? 

    What did the Shunammite woman and her husband 

    prepare for hospitality toward Elisha every time he 

    visited?  

    …………………………………………………… 

    …………………………………………………… 

    …………………………………………………… 

    …………………………………………………… 

2. Khoanh tròn câu đúng: 

   Người ở Ba-anh-Sa-li-sa đến và đem cho Ê-li-sê ____ , 

   làm của lễ đầu mùa gặt.  

     a) 20 gié lúa và 1 ổ bánh lúa mì.  

     b) 20 ổ bánh lúa mì và gié lúa. 

     c) 20 ổ bánh lúa mạch và 1 gié lúa. 

     d) 20 ổ bánh lúa mạch và gié lúa. 

    II Các Vua 4: _____ 

  Circle the correct answer to fill the blanks: 

  A man came from Baal-shalishah, bringing the man of 

  God ____ for bread of the firstfruits.  

a) 20 fresh ears of grain and a loaf of wheat  

b) 20 loaves of wheat and fresh ears of grain 

c) 20 loaves of barley và a fresh ear of grain 

d) 20 loaves of barley and fresh ears of grain 

       II Kings 4: _____ 

➢ Thứ bảy 3/6/22  Saturday June 3, 23 

 Đọc II Các Vua 5  Read 2 Kings 5 

 1. Bé gái nhỏ Y-sơ-ra-ên khuyên tổng binh Na-a-man đi 

     đến với ai để có thể được chữa lành bệnh phung? 

     To whom did the little girl recommend commander 

     Naaman to get himself cured of his leprosy? 

        ..............................................................................  

       ..............................................................................  

      …………………………………………………… 

 2.  Sau khi Na-a-man làm theo lời truyền của tiên tri Ê-li-

sê và được chữa khỏi bịnh. Ông nhìn biết được điều 

gì? 

Naaman obeyed prophet Elisha's command to get 

cured. What did Naaman embrace?       

        ..............................................................................  

      …………………………………………………… 

      ……………………………………………………. 

      ……………………………………………………. 

 

                           ************** 


